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Họ và Tên:       
 

Ngày    tháng    năm    

Bài Tập Tại Lớp #13 
Học Bài 4 –Kh (sách Tiếng Nước Tôi) 

Từ Vựng 

   

khỉ khế khóc 

   
khăn khóa khoan 

 
Tập Ghép Vần  

kh a e ê i o ô ơ u ư 

kh kha khe khê khi kho khô khơ khu khư 

kh khá khé khế khí khó khố khớ khú khứ 

kh khà khè khề khì khò khồ khờ khù khừ 

kh khả khẻ khể khỉ khỏ khổ khở khủ khử 

kh khã khẽ khễ khĩ khõ khỗ khỡ khũ khữ 
kh khạ khẹ khệ khị khọ khộ khợ khụ khự 
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Tập Đọc 

1. Con khỉ vỗ tay làm trò. 

2. Mẹ cắt trái khế ra từng khoanh. 

3. Bé Khang khóc đòi bế. 

4. Khôi dùng khăn để lau mặt. 

5. Bố mua ổ khóa mới cho Khanh. 

6. Mẹ mua cho bố cái khoan. 
 
Trả Lời Câu Hỏi 

1. Con khỉ đang làm gì? 

 
 

2. Mẹ làm gì với trái khế? 

 
 

3. Vì sao bé Khang khóc? 

 
 

4. Khôi dùng gì để lau mặt? 

 
 

5. Bố mua cho Khanh cái gì? 

  
 

6. Mẹ mua cho bố cái gì? 
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Ngữ Vựng 

 

voi 
con voi 

 

 

gấu 
con gấu 

     

 

hổ 
con hổ 

 

 

sư tử 
con sư tử 

     

 

beo 
con beo 

 

 
Tập Đọc 

1. Voi có vòi  

2. Sư tử có bờm  

3. Beo có đốm  
 
Những chữ thường dùng 

 
 


